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1. BIẾN ÁP CẤP NGUỒN 1 PHA 2 SỨ, LOẠI NGÂM DẦU LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI. 

 

TT Các thông số kỹ thuật chung Đơn vị đo Giá trị 

 Loại 1 pha 2 sứ, ngâm trong dầu làm việc ngoài trời. 

1 Kiểu  1BU22/0,22 

2 Sơ đồ đấu dây  H1 H2 

3 Tiêu chuẩn  
TCVN 7297-2:2007 
IEC 60044-2:2003 

4 
Điện áp danh định / Điện áp thử tần số 
công nghiệp trong 1 phút (r.m.s) /   
Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) 

kV 24 / 50 / 125 

5 Số pha  1 

6 Tần số danh định Hz 50 

7 Hệ số điện áp danh danh  1,2 x Un 

8 Điện áp sơ cấp V 22 000; 23 000; 24 000 

9   Điện áp thứ cấp V 
100; 110; 120; 

 190; 220; 230; 240 

10 Dung lượng VA 50 ÷ 5000 

11 Chiều dài đường rò nhỏ nhất mm/kV 25 

12 Vị trí lắp đặt  Ngoài trời 

13 Kích thước  Theo bản vẽ 

14 Khối lượng kg 80 

15 Tiêu chuẩn quản lý chất lượng  ISO 9001 - 2015 

 

 

 

2. BIẾN ÁP CẤP NGUỒN 1 PHA 2 SỨ, LOẠI NGÂM DẦU LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI. 
 

TT Các thông số kỹ thuật chung Đơn vị đo Giá trị 

 Loại 1 pha 2 sứ, ngâm trong dầu làm việc ngoài trời. 

1 Kiểu  1BU35/0,22 

2 Sơ đồ đấu dây  H1 H2 

3 Tiêu chuẩn  
TCVN 7297-2:2007 
IEC 60044-2:2003 

4 
Điện áp danh định / Điện áp thử tần số 
công nghiệp trong 1 phút (r.m.s) /   
Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) 

kV 40,5 / 80 / 190 

5 Số pha  1 

6 Tần số danh định Hz 50 

7 Hệ số điện áp danh danh  1,2 x Un 

8 Điện áp sơ cấp V 35 000; 38 500; 40 500 

9   Điện áp thứ cấp V 
100; 110; 120; 

 190; 220; 230; 240 

10 Dung lượng VA 50 ÷ 5000 

11 Chiều dài đường rò nhỏ nhất mm/kV 25 

12 Vị trí lắp đặt  Ngoài trời 

13 Kích thước  Theo bản vẽ 

14 Khối lượng kg 80 

15 Tiêu chuẩn quản lý chất lượng  ISO 9001 - 2015 
 

 


